
  

 
  

ĂY BAN NHÂN DÂN 
TÈNH KON TUM 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIÆT NAM 
Đßc l¿p - Tă do - H¿nh phúc 

Số:          /KH-UBND    Kon Tum, ngày        tháng      năm 2023 
 

K¾ HO¾CH HÀNH ĐÞNG 
thăc hiÇn K¿ ho¿ch sß 76-KH/TU ngày 12 tháng 12 n�m 2022 căa  
Ban Th°ãng vā TÉnh ăy vÁ thăc hiÇn K¿t lu¿n sß 36-KL/TW căa  

Bß Chính trË vÁ bÁo đÁm an ninh nguán n°ác và an toàn đ¿p,  
há chąa n°ác đ¿n n�m 2030, tÅm nhìn đ¿n n�m 2045 

 
 

Thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23 tháng 6 năm 2022 cāa Bộ 
Chính trị về đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 1595/QĐ-TTg ngày 23 
tháng 12 năm 2022 cāa Thā tướng Chính phā ban hành Kế hoạch hành động 
thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23 tháng 6 năm 2022 cāa Bộ Chính trị 
về đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 12 tháng 12 năm 2022 
cāa Ban Thường vÿ Tỉnh āy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 36-KL/TW 

ngày 23 tháng 6 năm 2022 cāa Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh nguồn nước và 
an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Āy ban nhân 
dân tỉnh ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện với nội dung sau: 

I. MĀC ĐÍCH, YÊU CÄU 

1. Māc đích 

Nghiên cứu, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu 
quả Kết luận số 36-KL/TW ngày 23 tháng 6 năm 2022 cāa Bộ Chính trị, Quyết 
định số 1595/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2022 cāa Thā tướng Chính phā và 
Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 12 tháng 12 năm 2022 cāa Ban Thường vÿ Tỉnh 
āy phù hợp với tình hình thực tế cāa địa phương, nhằm nâng cao nhận thức, ý 
thức, trách nhiệm cāa các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai 
trò, tầm quan trọng cāa công tác bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ 
chứa nước trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an 
ninh trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cÅu 

Chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định rõ trách 
nhiệm trong việc thực hiện các mÿc tiêu, nhiệm vÿ, giải pháp đã đề ra trong Kết 
luận số 36-KL/TW ngày 23 tháng 6 năm 2022 cāa Bộ Chính trị, Quyết định số 
1595/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2022 cāa Thā tướng Chính phā và Kế 
hoạch số 76-KH/TU ngày 12 tháng 12 năm 2022 cāa Ban Thường vÿ Tỉnh āy và 

Kế hoạch này để tổ chức triển khai thực hiện phải đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, 
phù hợp với yêu cầu thực tiễn cāa cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường hiệu 
lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo đảm an ninh nguồn nước và 
an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn. 
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II. MĀC  TIÊU CĀ THÂ 

1. Đến năm 2025: Phấn đấu 95% hộ gia đình ở thành thị và 60% hộ gia 
đình ở nông thôn được sử dÿng nước sạch theo quy chuẩn; giải quyết cơ bản 
tình trạng thiếu nước phÿc vÿ sinh hoạt, sản xuất; cơ bản sửa chữa, nâng cấp 
các đập, hồ chứa nước bị hư hỏng, xuống cấp, chưa đā khả năng chống lũ theo 
thiết kế. 

2. Đến năm 2030: Phấn đấu 100% hộ gia đình ở thành thị và 80% hộ gia 
đình ở nông thôn được sử dÿng nước sạch theo quy chuẩn; hoàn thành sửa 
chữa, nâng cấp các đập, hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp, thiếu năng lực 
phòng, chống lũ; bước đầu khắc phÿc tình trạng suy thoái, ô nhiễm nguồn nước 
tại một số lưu vực sông, suối, hệ thống công trình thāy lợi; chā động phòng, 
chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

3. Đến năm 2045: Bảo đảm hộ gia đình ở nông thôn được sử dÿng nước 
sạch theo quy chuẩn; chā động được nguồn nước phÿc vÿ dân sinh và phát 
triển kinh tế - xã hội; dự báo, cảnh báo dài hạn để xử lý ô nhiễm, suy thoái, cạn 
kiệt nguồn nước, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu; kiểm soát và khắc 
phÿc tình trạng suy thoái, ô nhiễm nguồn nước tại các lưu vực sông, suối, hệ 
thống công trình thāy lợi. 

III. NHIÆM VĀ, GIÀI PHÁP 

Căn cứ chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn quản lý nhà nước được giao, các 
sở, ban ngành, Āy ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum và các đơn vị 
liên quan tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vÿ, giải pháp chā yếu sau: 

1. Tuyên truyÁn, nâng cao nh¿n thąc vÁ tÅm quan trọng bÁo đÁm an 
ninh nguán n°ác và an toàn đ¿p, há chąa n°ác trong tình hình mái 

Các sở, ban ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vÿ tăng cường 
tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 36-KL/TW ngày 23 tháng 6 năm 
2022 cāa Bộ Chính trị, Quyết định số 1595/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 
2022 cāa Thā tướng Chính phā và Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 12 tháng 12 

năm 2022 cāa Ban Thường vÿ Tỉnh āy, Kế hoạch này và các chā trương, chính 
sách cāa Đảng, pháp luật cāa Nhà nước về bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn 
đập, hồ chứa nước trong tình hình mới; nâng cao nhận thức cāa cán bộ, đảng 
viên trong công tác bảo đảm an ninh nguồn nước góp phần quan trọng trong 
đảm bảo đời sống dân sinh, sự ổn định và phát triển bền vững kinh tế - xã hội; 
đồng thời, xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vÿ các cấp, các ngành và người dân 
trong thực hiện bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước trong 
tình hình mới; tiếp tÿc tuyên truyền, khuyến khích sự tham gia cāa cộng đồng 
trong việc chā động tích trữ, sử dÿng nước tiết kiệm, hiệu quả; phát huy vai trò 
giám sát cāa người dân, cộng đồng trong bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước.  

2. Hoàn thiÇn thÃ ch¿, chính sách; nâng cao hiÇu lăc, hiÇu quÁ quÁn lý 
nhà n°ác vÁ bÁo đÁm an ninh nguán n°ác và an toàn đ¿p, há chąa n°ác  
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- Chā động rà soát, tham mưu Āy ban nhân dân tỉnh kiến nghị cấp có 
thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quy định, cơ chế, chính sách 

liên quan đến an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước cho phù hợp 
với tình hình thực tế, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, thuận lợi trong quá trình 

triển khai thực hiện; đồng thời căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, nghiên 
cứu, xây dựng, hoàn thiện chính sách nhằm kêu gọi, huy động các nguồn lực 
xã hội hóa, kết hợp với các nguồn lực từ các chương trình mÿc tiêu quốc gia, 
kế hoạch đầu tư công để đầu tư xây dựng đập, hồ chứa nước đa mÿc tiêu; hoàn 
thiện hệ thống hạ tầng thāy lợi, cấp nước sinh hoạt, bảo đảm năng lực cấp 
nước, tiêu thoát nước, kết hợp phÿc hồi nguồn nước suy thoái, ô nhiễm và 
phòng, chống các thảm họa, thiên tai liên quan đến nguồn nước . 

- Căn cứ các quy định pháp luật và tình hình thực tế, nghiên cứu, tham 
mưu cấp có thẩm quyền sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý 
về nguồn nước bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; rà soát, thống 
nhất đơn vị quản lý, khai thác thāy lợi cấp tỉnh, cấp huyện vào thời điểm phù 
hợp. Cāng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực cho lực lượng quản lý, vận hành hồ 
chứa nước trên địa bàn. 

3. Nâng cao chÃt l°ÿng công tác quy ho¿ch thăy lÿi, tài nguyên n°ác 
và điÁu tra c¡ bÁn, đánh giá trā l°ÿng nguán n°ác  

- Tổ chức rà soát, lập, điều chỉnh quy hoạch thāy lợi theo thẩm quyền, bảo 
đảm hài hòa giữa khai thác với bảo vệ tài nguyên, môi trường, phòng, chống 
thiên tai và phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội, quốc phòng, an ninh cāa địa phương; sớm hoàn thiện tích hợp các quy 
hoạch thāy lợi, phòng chống thiên tai, tài nguyên nước vào quy hoạch tỉnh Kon 
Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện cắm mốc chỉ giới 
phạm vi bảo vệ các công trình thāy lợi, thāy điện, mốc chỉ giới hành lang bảo vệ 
nguồn nước để phÿc vÿ công tác quản lý, bảo vệ. 

 - Tăng cường công tác điều tra, đánh giá trữ lượng nguồn nước từ công 

trình thāy lợi, phÿc vÿ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác 
đảm bảo an toàn hồ đập, quản lý hạn, ngập lÿt, quản lý ô nhiễm, suy thoái nguồn 
nước, bảo vệ môi trường nước để giải quyết các tác động cực đoan về hạn hán, 
thiếu nước, lũ, ngập lÿt, ô nhiễm, suy thoái nguồn nước, bảo vệ môi trường 

nước, đặc biệt là giải pháp cho các lưu vực sông chính như lưu vực sông Pô Kô, 
sông Sa Thầy, sông Đăk Bla và các vùng có nguy cơ cao về an ninh nguồn nước. 

- Xác định nhu cầu dùng nước cho các ngành theo thời gian; khai thác, sử 
dÿng có hiệu quả số liệu điều tra cơ bản tài nguyên nước, giám sát, kiểm kê, 

đánh giá về năng lực kết cấu hạ tầng ngành nước, trữ lượng, chất lượng nguồn 
nước; kịp thời cung cấp số liệu phÿc vÿ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, hỗ 

trợ ra quyết định; xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về nguồn 
nước, chuyển đổi số dữ liệu nguồn nước các công trình hồ chứa kết nối và chia 
sẻ dữ liệu đồng bộ, kịp thời giữa các ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị 
liên quan trong tỉnh. 
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4. Chă đßng tích trā, điÁu hoà, phân phßi nguán n°ác, đáp ąng yêu 
cÅu sÿ dāng n°ác phāc vā dân sinh và phát triÃn kinh t¿ - xã hßi 

- Triển khai các giải pháp công trình, phi công trình để bảo vệ, điều hòa, 
phân phối tài nguyên nước, duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông và ngưỡng khai 
thác nước ngầm; điều hòa, phân phối nguồn nước trong trường hợp hạn hán, 
thiếu nước trên lưu vực các sông. 

- Cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực sản xuất sử dÿng nhiều nước; thực hiện 
các giải pháp tiết kiệm nước, tái sử dÿng nước, theo dõi, giám sát sử dÿng nước 
để giảm thất thoát, lãng phí nước trong sinh hoạt và sản xuất; triển khai các giải 
pháp bổ sung nguồn nước tại chỗ cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp tại các 

khu vực thường xuyên thiếu nước phù hợp với điều kiện nguồn nước. 
- Từng bước đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung quy mô 

lớn, đồng bộ, liên xã, liên vùng đảm bảo phù hợp theo quy hoạch; đầu tư khép 

kín, hoàn chỉnh hệ thống công trình thāy lợi, bảo đảm chā động trữ nước điều 
hòa, phân phối nguồn nước liên xã, liên huyện; xây dựng, hoàn thiện công trình 
cấp, thoát nước sinh hoạt nông thôn, đô thị; thực hiện giải pháp tích trữ nước 
quy mô nhỏ, hộ gia đình phÿc vÿ sinh hoạt và sản xuất. 

5. Nâng cao chÃt l°ÿng, hiÇu quÁ quÁn lý, v¿n hành, bÁo đÁm an toàn 
đ¿p, há chąa n°ác 

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn và yêu cầu thực hiện đúng các 
quy định cāa pháp luật về quản lý, vận hành an toàn đập, hồ chứa nước đối với 
các công trình thāy lợi, thāy điện trên địa bàn; rà soát, đánh giá lại công năng, 
nhiệm vÿ, quy trình vận hành cāa các đập, hồ chứa nước, thực hiện nạo vét bồi 
lắng lòng hồ, bảo đảm dung tích cāa hồ chứa theo thiết kế. 

- Hoàn thành sửa chữa, nâng cấp duy tu, bảo dưỡng các đập, hồ chứa 
nước hư hỏng, xuống cấp, chưa đảm bảo thoát lũ theo kết quả kiểm định an toàn 
đập, hồ chứa nước, trong đó ưu tiên nâng cấp các đập, hồ chứa, các công trình 
có nguy cơ xảy ra sự cố, rāi ro cao. Tăng cường công tác quản lý, vận hành các 
đập, hồ chứa nước, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du đập. Xây dựng, rà 
soát, điều chỉnh, bổ sung phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với 
tình huống khẩn cấp đối với đập, hồ chứa nước; quản lý chặt chẽ việc khai thác 
cát, sỏi ảnh hưởng đến lòng sông, hồ chứa nước. 

6. Phòng, chßng, giÁm thiÃu tác đßng bÃt lÿi do thiên tai liên quan đ¿n 
n°ác và bi¿n đãi khí h¿u 

- Tăng cường nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai, 
nguy cơ mất an ninh nguồn nước theo thời gian thực, bảo đảm sự chā động, linh 

hoạt trong chỉ đạo, điều hành; nghiên cứu xây dựng kịch bản phòng, chống tác 
động cực đoan do hạn hán, thiếu nước, lũ, ngập lÿt, úng, ô nhiễm, suy thoái 
nguồn nước, bảo vệ môi trường nước trên địa bàn tỉnh; hiện đại hóa hệ thống 
quan trắc, cảnh báo, cơ sở thông tin dữ liệu phÿc vÿ công tác quản lý, vận hành; 
hệ thống thiết bị quản lý vận hành công trình thāy lợi, thāy điện; sử dÿng hiệu 
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quả mạng lưới quan trắc khí tượng thāy văn hiện có, nâng cấp, xây dựng mạng 
lưới trạm thāy văn chuyên dùng, hệ thống giám động đất.  

- Nâng cao năng lực tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; chú trọng công tác phối 
hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong phòng, chống, giảm thiểu tác động bất 

lợi do thiên tai gây ra theo phương châm "bốn tại chỗ". Nghiên cứu, đầu tư xây 
dựng kết cấu hạ tầng các dự án di dân khẩn cấp phòng, chống lũ quét, sạt lở đất, 

sạt lở bờ sông và phát huy hiệu quả sử dÿng sau khi hoàn thành công trình. 

7. Nghiên cąu, phát triÃn, ąng dāng khoa học và công nghÇ, chuyÃn 
đãi sß trong bÁo đÁm an ninh nguán n°ác, an toàn đ¿p, há chąa n°ác 

- Đẩy mạnh ứng dÿng khoa học công nghệ phÿc vÿ quản lý nguồn nước, 

bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước; đẩy mạnh chuyển đổi số để quản lý, điều 
tiết nguồn nước, ứng phó với thiên tai liên quan đến nước, thích ứng với biến đổi 
khí hậu. 

- Chú trọng công tác đào tạo, đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng 
cao về quản lý nguồn nước; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương 
trình khoa học công nghệ quốc gia phÿc vÿ bảo đảm an ninh nguồn nước và an 
toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh. 

8. T�ng c°ãng bÁo vÇ môi tr°ãng, bÁo vÇ nguán sinh thăy, phòng, 
chßng ô nhiÅm, suy thoái, c¿n kiÇt nguán n°ác  

- Tăng cường công tác nắm tình hình, thanh tra, kiểm tra, giám sát về môi 
trường; kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải, chất thải xả vào nguồn nước nhằm 
phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, triệt để những hành vi gây ô nhiễm môi 
trường, ô nhiễm nguồn nước. Thực hiện phân vùng môi trường, gắn với định 
hướng các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp.  

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động khai thác khoáng sản, chú trọng công tác 
hoàn nguyên môi trường sau khai thác. Khuyến khích sử dÿng các loại nguyên 
liệu, nhiên liệu, vật liệu thân thiện với môi trường; xây dựng và triển khai lộ 
trình cấm sử dÿng các loại hóa chất độc hại gây ô nhiễm nguồn nước. Tăng 
cường quản lý việc khai thác nước ngầm; đẩy nhanh việc cải tạo, phÿc hồi các 
nguồn nước bị suy thoái, ô nhiễm nghiêm trọng.  

- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao chất 
lượng rừng, nhất là rừng phòng hộ đầu nguồn; đẩy nhanh việc phā xanh đất 
trống; bảo vệ và phát triển bền vững nguồn sinh thāy, các hệ sinh thái ngập nước 
quan trọng trên địa bàn. 

9. Đẩy m¿nh hÿp tác qußc t¿ vÁ bÁo đÁm an ninh nguán n°ác  

Các sở, ban ngành và các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vÿ được 
giao tăng cường hợp tác, trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm với các tổ 
chức, đơn vị liên quan về công tác đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, 
hồ chứa nước phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế địa phương; đồng thời 
triển khai thực hiện hiệu quả các cam kết, điều ước quốc tế liên quan đến an 



6 

 

 

 

ninh nguồn nước, quản trị và chia sẻ nguồn nước quốc tế mà Việt Nam là thành 
viên; quản lý, sử dÿng, khai thác hiệu quả, bền vững nguồn nước xuyên biên 
giới với nước bạn Lào, Campuchia theo quy định. 

IV. Tâ CHĄC THĂC HIÆN 

1. Các sở, ban ngành, Āy ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum, 
các chā đập, hồ chứa nước và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vÿ 
được giao xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này 
và các nội dung, nhiệm vÿ cÿ thể về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn 
đập, hồ chứa nước (Chi tiết tại Phÿ lÿc kèm theo Kế hoạch này). Định kỳ hàng 
năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn để tổng hợp, báo cáo Āy ban nhân dân tỉnh theo quy định.  

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chā trì, phối hợp với các đơn 
vị liên quan theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế 
hoạch này; hàng năm tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, tham mưu Āy ban 
nhân dân tỉnh báo cáo Thā tướng Chính phā, Tỉnh āy và các Bộ, ngành trung 
ương liên quan theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 

12 tháng 12 năm 2022 cāa Ban thường vÿ Tỉnh āy về việc triển khai thực hiện 
Kết luận số 36-KL/TW ngày 23 tháng 6 năm 2022 cāa Bộ Chính trị về đảm bảo 
an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045, đề nghị các sở, ban ngành, các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển 
khai thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả và theo quy định. Trong quá trình tổ 
chức thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, đơn vị có văn 
bản phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo 
đề xuất Āy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung kịp thời để triển khai 
thực hiện theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (b/c); 

- Thường trực Tỉnh āy (b/c); 

- Chā tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban ngành thuộc tỉnh;  

- BQL khai thác các công trình thāy lợi tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN 
và Phòng thā dân sự tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, NNTN.NVH. 

TM. ĂY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHĂ TÊCH 
PHÓ CHĂ TÊCH 

 
 
 
 
 
 

NguyÅn Hāu Tháp 
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Phā lāc 
CÁC NHIÆM VĀ CHĂ Y¾U THĂC HIÆN K¾ HO¾CH TRIÂN KHAI THĂC HIÆN  

K¾ HO¾CH SÞ 76-KH/TU NGÀY 12 THÁNG 12 N�M 2022 CĂA BAN TH¯âNG VĀ TÈNH ĂY 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày     tháng     năm 2023 cāa Āy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

Stt NhiÇm vā C¡ quan chă trì, thăc hiÇn 
Thãi gian 
thăc hiÇn 

I Tâ CHĄC, TRIÂN KHAI THĂC HIÆN K¾ HO¾CH SÞ 76-KH/TU CĂA BAN TH¯âNG VĀ TÈNH ĂY 

1 

Xây dựng Kế hoạch hành động cāa các sở, ban ngành và 
địa phương thực hiện Kế hoạch số 76-KL/TU về bảo đảm 

an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Các sở, ban ngành, Āy ban nhân dân các 

huyện, thành phố 

Quý I  

năm 2023 

2 

Triển khai lồng ghép, cÿ thể hóa nội dung về bảo đảm an 
ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước trong quy 
hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương 

phù hợp với chức năng, nhiệm vÿ được giao. 

Các sở, ban ngành, Āy ban nhân dân các 
huyện, thành phố 

Thường 
xuyên 

II NÂNG CAO CHÂT L¯þNG QUY HO¾CH 

1 

Rà soát, hoàn thiện các Phương án phát triển mạng lưới 
thāy lợi, cấp nước; khai thác, sử dÿng, bảo vệ tài nguyên 

nước; phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí 
hậu trên địa bàn tỉnh và các nội dung tích hợp (định 
hướng phát triển kết cấu hạ tầng thāy lợi gắn với phát 
triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung tỉnh Kon 
Tum thời kỳ 2021-2030; định hướng phát triển hạ tầng 
cấp, thoát nước gắn với phát triển hệ thống đô thị tỉnh 
Kon Tum thời kỳ 2021-2030) cāa Quy hoạch tỉnh Kon 
Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn và các cơ quan 

có liên quan 

Năm 2023 

2 

Xây dựng và triển khai Đề án tăng cường quản lý an toàn 

đập, hồ chứa nước để giải quyết các tác động cực đoan về 
hạn hán, thiếu nước, lũ, lÿt, úng, ô nhiễm, suy thoái 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chā 
trì, phối hợp với các sở, ban ngành có liên 

quan và Āy ban nhân dân các huyện, thành phố 
2023-2025 

425 21 02
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Stt NhiÇm vā C¡ quan chă trì, thăc hiÇn 
Thãi gian 
thăc hiÇn 

nguồn nước, bảo vệ môi trường nước trên địa bàn tỉnh; 
xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai có hiệu quả Đề 

án quản lý hạn hán trên địa bàn tỉnh(1). 

III NÂNG CAO N�NG LĂC TÍCH TRĀ, ĐIÀU HÒA, PHÂN PHÞI NGUàN N¯àC, TIÊU, THOÁT N¯àC 

1 

Đầu tư xây dựng các đập, hồ chứa nước, công trình bảo vệ, 
kiểm soát nguồn nước, cấp, trữ nước, vùng khan hiếm 

nước, vùng bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu, vùng thường 
xuyên xảy ra hạn hán, khan kiếm nước, thiếu nước, lũ, ngập 

lÿt, hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, kết nối hệ thống 
cấp nước liên vùng 

 

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Āy 
ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn 

vị liên quan 

Năm 2023 
và các năm 
tiếp theo 

2 
Thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, mùa vÿ thích ứng 

với điều kiện nguồn nước  

Các sở, ban ngành, Āy ban nhân dân các 
huyện, thành phố 

Thường 
xuyên 

3 
Điều hòa, phân phối, sử dÿng nguồn nước hợp lý, chống 
thất thoát nước trong nội tỉnh 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 
Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương 

Āy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Thường 
xuyên 

IV 
NÂNG CAO CHÂT L¯þNG, HIÆU QUÀ QUÀN LÝ, V¾N HÀNH, BÀO ĐÀM AN TOÀN Đ¾P, Hà CHĄA 
N¯àC 

1 
Sửa chữa, nâng cấp các đập, hồ chứa thāy lợi hư hỏng, 

xuống cấp nghiêm trọng 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các 

đơn vị quản lý, vận hành công trình 

Năm 2023 
và các năm 
tiếp theo 

2 
Rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền hoàn thành việc xây 
dựng, sửa đổi, bổ sung quy trình vận hành liên hồ chứa, 
hồ chứa trên các lưu vực sông trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 
Công Thương, các chā đập, hồ chứa nước, đơn 

vị quản lý, vận hành công trình 

Năm 2023 
và các năm 
tiếp theo 

3 
Nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống quan trắc, vận hành đập, 
hồ chứa nước, hệ thống giám sát vận hành, thông tin cảnh 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 
Công Thương (theo lĩnh vực quản lý) các chā 

Năm 2023 
và các năm 

                                                 
1 Theo Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020 cāa Āy ban nhân dân tỉnh về Phê duyệt Đề án quản lý hạn hán trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
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Stt NhiÇm vā C¡ quan chă trì, thăc hiÇn 
Thãi gian 
thăc hiÇn 

báo an toàn công trình và vùng hạ du đập, hồ chứa nước đập, hồ chứa nước, đơn vị quản lý, vận hành 
công trình 

tiếp theo 

4 
Rà soát, triển khai thực hiện đảm bảo các quy định về 
quản lý an toàn đập, hồ chứa nước 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 

Công Thương (theo lĩnh vực quản lý) các chā 
đập, hồ chứa nước, đơn vị quản lý, vận hành 

công trình 

Thường 
xuyên 

5 
Tăng cường công tác quản lý, vận hành các đập, hồ chứa 

nước bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du đập 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 
Công Thương (theo lĩnh vực quản lý) các chā 
đập, hồ chứa nước, đơn vị quản lý, vận hành 

công trình 

Thường 
xuyên 

6 

Rà soát đánh giá lại công năng, nhiệm vÿ, quy trình vận 

hành cāa các đập, hồ chứa nước, nạo vét bồi lắng lòng hồ 
bảo đảm dung tích theo thiết kế. 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương 

(theo lĩnh vực quản lý); các chā đập, hồ chứa 
nước, đơn vị quản lý, vận hành công trình 

2023-2025 

V 
PHÒNG, CHÞNG, GIÀM THIÂU TÁC ĐÞNG BÂT LþI DO THIÊN TAI LIÊN QUAN Đ¾N N¯àC VÀ BI¾N 
ĐâI KHÍ H¾U 

1 

Nâng cấp đảm bảo an toàn công trình thāy lợi, thāy điện, 

giao thông, xây dựng chā động ứng phó hiệu quả với các 
tình huống thiên tai bất lợi 

Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao 
thông vận tải, Công Thương; Āy ban nhân dân 

các huyện, thành phố 

Năm 2023 

và các năm 
tiếp theo 

2 

Nâng cấp, hiện đại hóa mạng lưới quan trắc khí tượng 
thāy văn, trạm thāy văn chuyên dùng, hệ thống giám sát 

động đất; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai 
liên quan đến nước 

Các Sở: Nông nghiệp và và Phát triển nông 
thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương 

và các cơ quan có liên quan  

Năm 2023 
và các năm 
tiếp theo 

3 
Thực hiện các dự án di dân khẩn cấp phòng chống lũ 
quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Āy 
ban nhân dân các huyện, thành phố 

Năm 2023 
và các năm 
tiếp theo 
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Stt NhiÇm vā C¡ quan chă trì, thăc hiÇn 
Thãi gian 
thăc hiÇn 

4 
Tăng cường quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông, nhất là 

trên các tuyến sông lớn  

Các Sở: Nông nghiệp và và Phát triển nông 
thôn, Tài nguyên và Môi trường, Āy ban nhân 

dân các huyện, thành phố 

Thường 
xuyên 

VI 
T�NG C¯âNG BÀO VÆ MÔI TR¯âNG, BÀO VÆ NGUàN SINH THĂY, PHÒNG, CHÞNG Ô NHIÄM, SUY 
THOÁI, C¾N KIÆT NGUàN N¯àC 

1 
Thực hiện giải pháp kiểm soát nguồn thải, chất thải xả 

vào nguồn nước, nhất là nước thải sinh hoạt, công nghiệp 

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; 

Āy ban nhân dân các huyện, thành phố, các 
đơn vị liên quan 

Năm 2023 
và các năm 
tiếp theo 

2 

Bảo vệ, phát triển và nâng cao chất lượng rừng gắn với 

bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa 
nước 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Āy 
ban nhân dân các huyện, thành phố  

Thường 
xuyên 

3 
Bảo vệ và phát triển bền vững nguồn sinh thāy các hệ 

sinh thái ngập nước quan trọng 

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; Āy ban nhân 

dân các huyện, thành phố 

Thường 
xuyên 

4 
Thực hiện giải pháp kiểm soát, phÿc hồi, bổ cập nước 

dưới đất 

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị 

liên quan 

Năm 2023 
và các năm 
tiếp theo 

VII NGUàN LĂC TRIÂN KHAI THĂC HIÆN K¾ HO¾CH SÞ 76-KH/TU CĂA BAN TH¯âNG VĀ TÈNH ĂY 

1 

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, kiểm tra, 
rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí, phân bổ 
nguồn lực để các sở, ban ngành liên quan và địa phương 
thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU cāa Ban Thường vÿ 
Tỉnh āy về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, 
hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên 

địa bàn tỉnh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính 

Năm 2023 
và các năm 
tiếp theo 

 

 


